ĐỀ LUYỆN TUẦN 4

ĐỀ 1
Phần 1 Cho đoạn văn:

“… Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người càng nổi trội.”

(Ngữ văn 9 – tập 2 NXB Giáo dục – 2006)
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai? Thời điểm văn bản ra đời có ý nghĩa như thế nào?

2. Câu chủ đề của đoạn văn trên nằm ở vị trí nào?

3. Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết nào là chủ yếu? Chỉ rõ.

4. Từ được in đậm trong câu “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.” là thành phần biệt lập gì?

5. Văn bản trên tác giả cho rằng khi bước vào thế kỉ mới “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”, hãy viết 1 bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi làm rõ ý kiến của tác giả.

Phần 2 
Trong tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du viết:

“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

Tin sương luống những rày trông mai chờ”.

1. Chép chính xác 6 câu thơ tiếp theo hai câu thơ trên.

2. Những câu thơ vừa chép nằm trong đoạn trích nào của Truyện Kiều? Tìm hai điển cố trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của cách sử dụng điển cố đó?

3. Em hiểu từ “chén đồng” trong đoạn thơ trên như thế nào?

4. Viết một đoạn văn khoảng 12- 15 câu theo phép lập luận quy nạp làm rõ những phẩm chất của Kiều được thể hiện ở đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu bị động, thành phần khởi ngữ (gạch dưới câu bị động, thành phần khởi ngữ)

ĐỀ 2

Phần 1  Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
    "(1) Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn.

    (2) Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta.

    (3) Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều.

   (4) Và nói đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp nếu khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang... Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu thì khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.

             (Trích bài Cái giá của khẩu trang, Bác sĩ Võ Xuân Sơn trên báo vnexpressnet, 5/2/2020).

1. Chỉ ra ít nhất 2 phép liên kết để liên kết đoạn văn trong bài viết trên.

2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn (4)?

2. Những từ ngữ nào trong đoạn (3), nêu cách tốt nhất phòng chống dịch virut corona mới?

3. Em có đồng ý với ý kiến: “Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình.”

4. Từ văn bản đọc hiểu trên, em sẽ làm gì để tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ của dịch nCovid hiện nay? (Hãy viết thành 1 bài văn ngắn).

Phần 2 
Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long có đoạn:

"Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều:

- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đội, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất".

1. Đoạn văn trên là tâm sự của ai? Những tâm sự đó được nói trong hoàn cảnh nào?

2. Trong đoạn trích, nhân vật có nói “Công việc của cháu gian khổ thế đấy". Em hãy cho biết, trong tác phẩm, công việc của nhân vật gian khổ như thế nào?

3. Theo em, điều gì đã giúp nhân vật vượt lên những gian khổ đó để sống yêu đời hoàn thành nhiệm vụ?

4. Viết một đoạn văn khoảng 12- 15 câu theo phép lập luận TPH làm rõ những phẩm chất của nhân vật được nói đến ở đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu mở rộng thành phần, thành phần biệt lập tình thái (gạch dưới câu mở rộng thành phần, thành phần tình thái)
ĐỀ 3

Phần 1: Cho đoạn thơ sau:
"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa"

1. Đoạn thơ được trích từ tác phẩm nào? Của ai? 

2. Xác định từ láy được sử dụng trong đoạn thơ. Nêu tác dụng của việc sử dụng các từ láy đó.

3. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của đoạn thơ trên.

4. Từ bài thơ chứa đoạn thơ trên và những hiểu biết xã hội hãy viết 1 bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong cuộc sống hiện nay.

Phần 2: 

Trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng) có đoạn:
        "Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén của nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi thất thần hất cái trứng ra cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:

- Sao mày cứng đầu quá vậy hả?"

                                            (Trích Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục 2013)
1. Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” được viết năm nào? Ghi lại từ mang màu sắc Nam Bộ trong đoạn trích trên.

2. Những biểu hiện của nhân vật bé Thu ở trên nói lên thái độ gì và qua đó bộc lộ tình cảm như thế nào đối với nhân vật ông Sáu? Lời kể in nghiêng trong đoạn trích trên giúp em nhận biết mục đích nói ở câu văn có hình thức nghi vấn sau đó là gì?

3. Viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lập luận quy nạp làm rõ tình cảm sâu nặng của bé Thu đối với cha trong truyện ngắn trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu có thành phần biệt lập và phép lặp để liên kết (gạch dưới thành phần biệt lập và từ ngữ sử dụng làm phép lặp).

4. Kể tên một tác phẩm khác của chương trình ngữ văn 9, trong đó có nhân vật người cha vì chiến tranh mà chia cách.

